
 

 

 

Số: 01 /2021/QĐST-TA                                                Bình Thủy, ngày 25 tháng  01 năm 2021      

      

QUYẾT ĐỊNH 

SƠ THẨM GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN SỰ 
V/v: “Tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự” 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH THỦY, THÀNH PHỐ CẦN THƠ  

 

Thành phần giải quyết việc dân sự gồm có: 

Th m ph n - Chủ tọa phiên họp: Ông Cao Hữu Sáng. 

Thư ký phiên họp: Ông Võ Trung Hậu - Thư ký Tòa án nhân dân 

quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ. 

Đại diện Viện kiểm s t nhân dân quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ tham 

gia phiên họp: Bà Tô Nguyễn Mộng Lành - Kiểm sát viên. 

Ngày 25 tháng 01 năm 2021, tại trụ sở Tòa án nhân dân quận Bình Thủy, 

thành phố Cần Thơ mở phiên họp sơ thẩm công khai giải quyết việc dân sự thụ lý 

số: 296/2020/TLST-DS ngày 24 tháng 12 năm 2020 về việc “Tuyên bố một người 

mất năng lực hành vi dân sự” theo Quyết định mở phiên họp sơ thẩm giải quyết 

việc dân sự số: 48/2021/QĐST-DS ngày 13 tháng 01 năm 2021, gồm những người 

tham gia tố tụng sau đây: 

1. Người yêu cầu: Bà Nguyễn Ngọc Phượng, sinh năm 1961. 

Hộ khẩu thường trú: 03 đường Lê Hồng Phong, Khu vực 2, phường Bình 

Thủy, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ. (Có mặt) 

2. Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan: 

Cháu: Tô Kỳ L, sinh ngày 28/10/1999. Hộ khẩu thường trú: 03 đường Lê 

Hồng Phong, Khu vực 2, phường Bình Thủy, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ. 

(Có mặt)  

 

NỘI DUNG VỤ VIỆC DÂN SỰ: 

 

Tại đơn yêu cầu tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự và lời khai 

tại Tòa án bà Nguyễn Ngọc Phượng trình bày: Bà và ông Tô Hồng Sơn có con 

chung là cháu Tô Kỳ L, sinh năm 1999. Từ khi sinh ra, cháu L đã mắc hội chứng 

DOWN chậm phát triển trí tuệ. Đến năm 21 tuổi, bà có đưa cháu L đến Trung tâm 

pháp y tâm thần khu vực Tây Nam Bộ để giám định pháp y tâm thần. Kết luận cháu 
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L bị chậm phát triển tâm thần nặng, mất khả năng nhận thức và năng lực điều khiển 

hành vi. Ông Tô Hồng Sơn đã chết, nay bà yêu cầu tuyên bố một người mất năng 

lực hành vi dân sự đối với cháu Tô Kỳ L và giao bà là người giám hộ cho cháu L. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Bình Thủy phát biểu quan điểm: 

Về quá trình thụ lý, xem xét giải quyết việc dân sự của Tòa án từ khi thụ lý 

đến phiên họp ngày hôm nay là hoàn toàn tuân theo quy định của pháp luật. 

Tại phiên họp, người yêu cầu giữ nguyên toàn bộ yêu cầu. Từ những căn cứ có 

trong hồ sơ vụ việc và lời khai của người yêu cầu, cũng như biên bản làm việc có 

trong hồ sơ vụ án, căn cứ vào Điều 27, Điều 367, Điều 378 Bộ luật tố tụng dân sự; 

Điều 22, khoản 1 Điều 53, Điều 57, Điều 58, Điều 59 Bộ luật dân sự; Khoản 2 

Điều 39 Pháp lệnh án phí, lệ phí Tòa án; Nghị quyết 326 ngày 30/12/2016: Đề nghị 

Tòa án chấp nhận đơn yêu cầu tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự của 

bà Nguyễn Ngọc Phượng đối với cháu Tô Kỳ L. Giao cháu Tô Kỳ L cho bà 

Nguyễn Ngọc Phượng là người giám hộ trực tiếp. Bà P có quyền và nghĩa vụ giám 

hộ cháu L theo quy định của Bộ luật dân sự. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ việc dân sự được 

thẩm tra tại phiên họp; ý kiến của các đương sự và Đại diện Viện kiểm sát tại phiên 

họp, Tòa án nhân dân quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ nhận định: 

[1] Bà Nguyễn Ngọc Phượng và ông Tô Hồng Sơn có con chung là cháu Tô 

Kỳ L, sinh ngày 28/10/1999. Từ khi sinh ra, cháu L đã mắc hội chứng DOWN 

chậm phát triển trí tuệ. Hiện nay ông Tô Hồng Sơn đã chết, cháu Tô Kỳ L sống 

chung với mẹ là bà Nguyễn Ngọc Phượng tại địa chỉ: Số 03 đường Lê Hồng Phong, 

Khu vực 2, phường Bình Thủy, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ. Nên vụ việc 

thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân quận Bình Thủy, thành phố Cần 

Thơ là đúng theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự. 

[2] Quá trình thụ lý giải quyết vụ án, bà Phượng giữ nguyên yêu cầu của mình. 

Tại Bản Kết luận giám định pháp y tâm thần theo yêu cầu số 236/2020/KLGĐYC 

ngày 08/10/2020 của Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực Tây Nam Bộ xác định: 

“Về y học: Hiện tại đương sự có bệnh lý tâm thần: Chậm ph t triển tâm thần nặng 

(F72-ICD10); Về năng lực: Hiện tại đương sự mất khả năng nhận thức và điều 

khiển hành vi.” 

[3] Việc Tô Kỳ L mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi cần phải có 

người giám hộ. Bên cạnh đó, bà Nguyễn Ngọc Phượng là mẹ của L, ông Tô Hồng 

Sơn cha của cháu L đã chết, đồng thời bà Phượng là người đang trực tiếp nuôi 

dưỡng và chăm sóc cháu L, là người yêu cầu và đề nghị Tòa án xem xét chấp nhận 

bà Phượng là người giám hộ cho cháu L. Do vậy, đề nghị của bà Nguyễn Ngọc 
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Phượng và Đại diện Viện kiểm sát tại phiên họp về việc bà Nguyễn Ngọc Phượng 

là người giám hộ cho cháu L là có căn cứ chấp nhận. 

Vì các lẽ trên: 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Căn cứ: 

 - Khoản 1 Điều 27, điểm a khoản 2 Điều 35, Khoản 1 Điều 149; Điều 361; 

Điều 370, Điều 371, Điều 372, Điều 376, Điều 378 Bộ luật tố tụng dân sự; 

 - Điều 22, khoản 1 Điều 53, Điều 57, Điều 58 Bộ luật dân sự; 

 - Khoản 1 Điều 37 Nghị quyết 326 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ 

Quốc hội. 

 1. Chấp nhận yêu cầu giải quyết việc dân sự của bà Nguyễn Ngọc Phượng. 

 Tuyên bố cháu Tô Kỳ L, sinh ngày 28/10/1999. (Hộ khẩu thường trú: 03 

đường Lê Hồng Phong, Khu vực 2, phường Bình Thủy, quận Bình Thủy, thành phố 

Cần Thơ) mất năng lực hành vi dân sự. 

 2. Bà Nguyễn Ngọc Phượng là người giám hộ và là người đại diện theo pháp 

luật của cháu Tô Kỳ L. 

  Bà Nguyễn Ngọc Phượng được thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người 

giám hộ và là người đại diện theo pháp luật cho cháu Tô Kỳ L theo quy định của 

Bộ luật dân sự. 

3. Lê phí: 300.000 đồng, bà Nguyễn Ngọc Phượng phải chịu. Chuyển tiền tạm 

ứng lệ phí theo biên lai thu tiền tạm ứng án phí, lệ phí Tòa án số: 004915 ngày 

09/12/2020 tại Chi cục Thi hành án dân sự quận Bình Thủy thành phố Cần Thơ 

thành lệ phí. Bà Nguyễn Ngọc Phượng đã nộp xong lệ phí Tòa án. 

4. Quyền kháng cáo, kháng nghị: Người yêu cầu, người có quyền lợi và nghĩa 

vụ liên quan có mặt tại phiên họp có quyền kháng cáo quyết định này trong thời 

hạn 10 ngày kể từ ngày Tòa án ra quyết định. Viện kiểm sát có quyền kháng nghị 

theo thủ tục phúc thẩm theo quy định của pháp luật tố tụng dân sự. 

 

*Nơi gởi :             
- TAND TP Cần Thơ  

- VKSND Q.BT; 

- Chiu cục THADS; 

- Người yêu cầu; 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan; 

- Lưu hồ sơ.    

                             

                     THẨM PHÁN 

 

 

 

 

         Cao Hữu Sáng 

                                                                             


